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TOÀ ÁN NHÂN DÂN THỊ XÃ CHÍ LINH - TỈNH HẢI DƢƠNG 

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

 Thẩm phán- Chủ toạ phiên toà: Ông Nguyễn Văn Quyết 

Các Hội thẩm nhân dân: Ông Nguyễn Văn Dƣơng, bà Hoàng Thị Thu Thảo. 

- Thư ký phiên tòa:  Ông Nguyễn Văn Việt - Thƣ ký Toà án nhân dân thị xã 

Chí Linh, tỉnh Hải Dƣơng. 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân thị xã Chí Linh tham gia phiên toà: Ông 

Nguyễn Nhƣ Sáng - Kiểm sát viên. 

Ngày 26/6/2018, tại trụ sở Tòa án nhân dân thị xã Chí Linh, tỉnh Hải Dƣơng, 

xét xử sơ thẩm, công khai vụ án hình sự thụ lý số 36/2018/TLST- HS ngày 

01/6/2018 theo Quyết định đƣa vụ án ra xét xử số 39/2018/QĐXXST-HS ngày 

12/6/2018 đối với các bị cáo: 

1. Nguyễn Quang C; sinh năm 1984; nơi ĐKHKTT: Thôn M, xã T, thị xã C, 

tỉnh Hải Dƣơng; nghề nghiệp: Lao động tự do; trình độ văn hoá: 12/12; dân tộc: 

Kinh; giới tính: Nam; tôn giáo: Không; quốc tịch: Việt Nam; con ông: Nguyễn 

Quang K (đã chết); con bà: Nguyễn Thị N; vợ là: Dƣơng Thị B; có 03 con: Lớn 

sinh năm 2009, nhỏ sinh năm 2017; tiền án, tiền sự: Không; nhân thân: Tại Bản án 

hình sự số 32/2002/HS-ST ngày 29/10/2002, Toà án nhân dân huyện Chí Linh (nay 

là thị xã Chí Linh) xử phạt C 15 phạt tháng tù cho hƣởng án treo, thời gian thử 

thách 30 tháng về tội “Trộm cắp tài sản”, đã đƣợc đƣơng nhiên xóa án tích; bị cáo 

hiện đang chấp hành hình phạt tù tại Trại giam Kim Chi - Công an tỉnh Hải Dƣơng 

theo Bản án hình sự số 16/2018/HS-ST ngày 20/3/2018 của Tòa án nhân dân huyện 

Nam Sách, tỉnh Hải Dƣơng - Có mặt tại phiên tòa. 

2. Nguyễn Khắc H; sinh năm 1981; nơi ĐKHKTT: Thôn T, xã N, huyện N, 

tỉnh Hải Dƣơng; nghề nghiệp: Lao động tự do; trình độ văn hoá: 7/12; dân tộc: 

Kinh; giới tính: Nam; tôn giáo: Không; quốc tịch: Việt Nam; con ông: Nguyễn 

Khắc T (đã chết), con bà: Đào Thị C; vợ là Nguyễn Thị Kiều C; có 01 con sinh năm 

2006; tiền sự: Không; tiền án: Có 02 tiền án: Tại Bản án hình sự phúc thẩm số 

801/2007/HS-PT ngày 20/6/2007, Toà  phúc thẩm - Tòa án nhân dân Tối cao tại 

thành phố Hồ Chí Minh xử phạt H 08 năm tù về tội “Mua bán trái phép chất ma 

tuý”, H chấp hành xong hình phạt tù ngày 22/12/2013; tại bản án hình sự số 

54/2015/HS-ST ngày 05/11/2015, Tòa án nhân dân huyện Nam Sách, tỉnh Hải 

Dƣơng xử phạt H 15 tháng tù về tội “Trộm cắp tài sản” (giá trị tài sản là 

14.150.000đ), H chấp hành xong hình phạt tù ngày 23/11/2016, bản án đã xác định 
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H phạm tội thuộc trƣờng hợp "Tái phạm"; nhân thân: Tại Bản án hình sự số 

25/2000/HS-ST ngày 27/10/2000, Tòa án nhân dân huyện Nam Sách, tỉnh Hải 

Dƣơng xử phạt H 09 tháng về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. H đã chấp hành 

xong bản án năm 2003; tại bản án hình sự số 11/2004/HS-ST ngày 15/4/2004, Tòa 

án nhân dân huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn xử phạt H 18 tháng tù về tội “Lạm dụng 

tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”. H đã chấp hành xong bản án năm 2006; Năm 2017 H 

có hành vi đánh bạc bị Công an huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dƣơng xử phạt vi phạm 

hành chính bằng hình thức phạt tiền tại Quyết định xử phạt vi phạm hành chính số 

435 ngày 17/11/2017. H đã nộp xong tiền phạt ngày 23/11/2017; bị cáo hiện đang 

chấp hành hình phạt tù tại Trại giam Kim Chi - Công an tỉnh Hải Dƣơng theo Bản 

án hình sự số 16/2018/HS-ST ngày 20/3/2018 của Tòa án nhân dân huyện Nam 

Sách, tỉnh Hải Dƣơng - Có mặt tại phiên tòa. 

* Bị hại: 

 1. Anh Bùi Bá V; sinh năm 1985; trú tại: Thôn G, xã T, thị xã C, tỉnh Hải 

Dƣơng - Vắng mặt tại phiên tòa. 

 2. Anh Nguyễn Quang H; sinh năm 1970; trú tại: Thôn K, xã T, thị xã C, tỉnh 

Hải Dƣơng - Có mặt tại phiên tòa. 

 3. Anh Nguyễn Văn D; sinh năm 1963; trú tại: Thôn T, xã Đ, thị xã C, tỉnh 

Hải Dƣơng - Vắng mặt (Có đơn đề nghị xét xử vắng mặt). 

* Người làm chứng: 

 1. Anh Nguyễn Thế K; sinh năm 2002; trú tại: Thôn T, xã H, huyện N, tỉnh 

Hải Dƣơng.  Ngƣời giám hộ: Bà Hoàng Thị N- Hội trƣởng Hội Phụ nữ xã H, huyện 

N, tỉnh Hải Dƣơng. 

 2. Anh Nguyễn Văn T; sinh năm 1970; trú tại: Thôn T, xã Đ, thị xã C, tỉnh 

Hải Dƣơng. 

- Đều vắng mặt tại phiên tòa. 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

 Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung vụ 

án đƣợc tóm tắt nhƣ sau: 

Khoảng 19 giờ ngày 10/11/2017, Nguyễn Quang C đi bộ từ Quốc lộ 37 về nhà 

mình ở thôn M, xã T, thị xã C. Trên đƣờng về C nảy sinh ý định đi trộm cắp tài sản 

nên C đi vào nhà anh Nguyễn Quang H, sinh năm 1970, trú tại thôn K, xã T, thị xã 

C, tỉnh Hải Dƣơng. Thấy cổng mở, C đi qua cổng vào sân thì thấy chiếc xe mô tô 

nhãn hiệu SUZUKI VIVA, màu sơn xanh đen, biển số 34C1-127.55 của anh H, trên 

xe có cắm chìa khóa tại ổ khóa điện dựng trong lán để xe đầu hồi nhà anh H. C đi 

vào dong chiếc xe trên ra đến đầu ngõ rồi nổ máy đi theo Quốc lộ 37 về quán 

Internet gần chợ R thuộc xã T, huyện N, tỉnh Hải Dƣơng chơi điện tử. Đến sáng 

ngày 11/11/2017 C đi xe về nhà, giấu xe ở trong nhà kho nhà mình và dùng chiếc 

Tuốc nơ vít của nhà, tháo biển số 34C1-127.55 giấu ở vƣờn và cà số khung xe. Trƣa 

ngày 11/11/2017, C đến nhà anh Mạc Văn C, sinh năm 1983, trú tại khu dân cƣ L, 

phƣờng T, thị xã C chơi. Thấy ở gốc cây cảnh nhà anh C có chiếc biển số 34L1-
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0785, C xin anh Mạc Văn C chiếc biển số này sau đó đem về nhà gắn vào chiếc xe 

mô tô trộm cắp đƣợc. Sau đó C sử dụng chiếc xe mô tô này làm phƣơng tiện đi lại.  

Tại kết luận định giá tài sản số 553/HĐĐG ngày 22/12/2017, Hội đồng định 

giá trong tố tụng hình sự thị xã Chí Linh kết luận: Chiếc xe mô tô nhãn hiệu 

SUZUKI VIVA, biển số 34C1-127.55, đã qua sử dụng, tại thời điểm ngày 

10/11/2017 có giá trị là 5.200.000đ.  

Tại Kết luận giám định số 51 ngày 19/4/2018, Phòng kỹ thuật hình sự - Công 

an tỉnh Hải Dƣơng xác định: Biển kiểm soát xe mô tô 34L-0785 gửi giám định là 

biển thật. 

 Kết quả tra cứu xác định biểm kiểm soát xe mô tô 34L-0785 đƣợc chủ sở 

hữu là anh Bùi Văn H sinh năm 1971, trú tại xã T, huyện N, tỉnh Hải Dƣơng đăng 

ký cho chiếc xe mô tô nhãn hiệu Sufat. Năm 2016, anh H bị mất chiếc xe trên 

nhƣng xác định giá trị xe không lớn nên anh H không trình báo về việc bị mất xe.  

Cơ quan cảnh sát điều tra- Công an thị xã Chí Linh đã trả chiếc biển số xe 

trên cho anh H; đã trả chiếc xe mô tô nhãn hiệu SUZUKI VIVA, biển số 34C1-

127.55 cho anh Huy.  

Ngoài hành vi phạm tội nêu trên, Nguyễn Quang C còn thực hiện 02 hành vi 

phạm tội khác nhƣ sau: 

           Hành vi thứ nhất: Khoảng 16 giờ, ngày 12/11/2017, Nguyễn Khắc H điều 

khiển xe mô tô của mình chở Nguyễn Quang C đi chơi qua thôn T, xã Đ, thị xã C. 

Khi đi qua nhà văn hóa thôn T, xã Đ, thị xã C, C thấy nhà ông Nguyễn Văn D, sinh 

năm 1963, trú tại thôn T, xã Đ, thị xã C cổng khép hờ, trong sân bê tông cạnh đầu 

hồi nhà, thẳng cổng vào dựng một chiếc xe mô tô nhãn hiệu HONDA WAVE 

ALPHA, màu sơn đỏ đen, biển số 34P1-1366 (xe ông D mƣợn của ông Nguyễn Văn 

T, sinh năm 1963, trú tại thôn T, xã  Đ, thị xã C), trên xe có cắm chìa khóa tại ổ 

khóa điện. Lúc này, C nảy sinh ý định trộm cắp chiếc xe máy trên nên khi đi đến 

đầu làng T, xã Đ, thị xã C, C bảo H về nhà trƣớc, C về qua nhà rồi sang sau. Mục 

đích C nói vậy để H không biết ý định của C là quay lại trộm cắp xe. Sau đó C đi bộ 

quay trở lại nhà ông D. Khi đến cổng, C quan sát không có ai ở nhà, cửa nhà đóng. 

C mở cổng đi thẳng đến vị trí chiếc xe, rồi dong xe ra cổng, nổ máy đi về nhà mình 

ở thôn M, xã T, thị xã C Về đến nhà, C dùng Tuốc nơ vít tháo biển số 34P1-1366 

rồi cất vào cốp xe, C lấy ở vƣờn biển số 34C1-127.55 (biển số của chiếc xe mô tô 

nhãn hiệu SUZUKI VIVA trộm cắp đƣợc ngày 10/11/2017) lắp vào chiếc xe mô tô 

nhãn hiệu HONDA WAVE ALPHA trộm cắp đƣợc. Sau đó C dùng chiếc Tuốc nơ 

vít cà tẩy xóa phần số máy của xe. Sáng ngày 13/11/2017, C đi xe mô tô vừa trộm 

cắp đƣợc đến nhà H. Thấy không có ai ở nhà, C lấy trong cốp ra biển số 34P1- 1366 

rồi cất giấu ở giữa khe tƣờng giáp nhà và bếp của nhà H. Đến tối ngày 16/11/2017, 

C cầm cố xe cho đối tƣợng không rõ nhân thân, lý lích tại khu vực T, phƣờng A, 

thành phố H với giá 2.000.000đ. Chiếc Tuốc nơ vít C dùng để tháo biển số và cà số 

khung, số máy, C làm rơi trên đƣờng vào tối ngày 19/11/2017.  

Tại Bản kết luận định giá tài sản số 158 ngày 26/2/2018, Hội đồng định giá 

tài sản trong tố tụng hình sự thị xã Chí Linh kết luận: Chiếc xe mô tô nhãn hiệu 

HONDA WAVE ALPHA biển số 34P1-1366, đã qua sử dụng. Tại thời điểm ngày 

12/11/2017 có giá trị là 5.800.000đ.  
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Ngày 21/12/2017, Công an phƣờng A, thành phố H tuần tra phát hiện chiếc 

xe mô tô nhãn hiệu Honda Wave alpha có gắn biển số 34C1-127.55 nêu trên và bàn 

giao cho Cơ quan Cảnh sát điều tra- Công an thị xã Chí Linh. Cơ quan cảnh sát điều 

tra đã trả chiếc xe mô tô nhãn hiệu HONDA WAVE ALPHA và biển số 34P1-1366 

cho ông Nguyễn Văn T. 

Hành vi thứ hai: Chiều ngày 15/11/2017, Nguyễn Quang C và Nguyễn Thế 

K, sinh ngày 05/4/2002 (K đƣợc 15 tuổi 7 tháng 10 ngày), trú tại thôn T, xã H, 

huyện N, tỉnh Hải Dƣơng đến nhà Nguyễn Khắc H ở thôn T, xã N, huyên N, tỉnh 

Hải Dƣơng chơi. Khoảng 18 giờ cùng ngày, C rủ K đi tìm tài sản sơ hở để lấy trộm, 

K đồng ý (C rủ K đi H không biết). C điều khiển xe mô tô nhãn hiệu Honda Wave 

alpha, màu sơn đỏ đen, trộm cắp đƣợc ngày 12/11/2017, gắn biển số 34C1-12755 

chở K đi sang xã T, thị xã C, tỉnh Hải Dƣơng tìm nhà dân sơ hở để trộm cắp tài sản. 

Khi đi qua nhà anh Bùi Bá V, sinh năm 1985, trú tại thôn G, xã T, thị xã C thấy 

cổng nhà anh V không khóa, C đỗ xe lại mở cổng vào sân. Thấy cửa phòng bếp 

khóa ngoài, cửa chính ở phòng khách cài then bên trong, nhà tắt điện, xung quanh 

không có ngƣời. C đi vòng ra khu vực đầu hồi nhà bếp, giáp bờ ao thì thấy có một ô 

cửa kính ở chính giữa bức tƣờng nhà vệ sinh, cao cách mặt đất 1,6m, không có 

khung bao, kích thƣớc (0,4 x 0,6)m, kính bị nứt một đƣờng chéo từ trƣớc. C dùng 

tay gõ vào kính thì thấy lớp vữa bong ra, C tiếp tục gõ và tách lấy mảnh kính vỡ ra. 

Sau đó, K đẩy C chui qua ô cửa vào nhà. C vào nhà tìm đồ để trộm cắp, khi vào 

phòng ngủ nhà anh V, C lấy hai chiếc đồng hồ đều màu vàng, một chiếc dây da, mặt 

vuông, một chiếc dây kim loại, mặt tròn, một chiếc điện thoại nhãn hiệu Nokia, vỏ 

nhựa màu xanh, loại điện thoại đen trắng đặt trên kệ gỗ kê sát tƣờng ngăn với phòng 

kho. Sau đó C ra mở cửa phòng khách cho K vào. C và K bê két sắt ở phòng ngủ ra 

xe rồi C điều khiển xe, K ngồi sau ôm két đi lên đê thôn M, xã Đ, thị xã C. Khi đi 

lên đê đƣợc khoảng 500m thì rẽ trái theo lối xuống bờ sông, C và K bê két giấu 

trong bụi chuối. Giấu két xong C và K đi về nhà H. Tại nhà H trong lúc ăn cơm tối 

C và K nói cho H biết việc trộm cắp đƣợc chiếc két cất giấu ở bờ đê bên C. C đƣa 

cho H một chiếc đồng hồ loại dây kim loại, mặt tròn, đƣa cho K chiếc điện thoại 

Nokia màu xanh, loại đen trắng vừa trộm cắp đƣợc. Đến khoảng 23 giờ cùng ngày, 

C điều khiển xe chở Huấn đi đến nơi đã cất giấu két. C điều khiển, H ngồi sau ôm 

két đi về nhà H. C bảo H tìm đồ phá két. H lấy ở trong nhà ra một con dao và một 

cái búa đƣa cho C. C dùng dao và búa đục thủng mặt sau két thì thấy trong két có số 

tiền 2.500.000đ; 01 túi bì nilon chứa: 02 sổ hộ khẩu mang tên chủ hộ là bà Bùi Thị 

M và Bùi Bá V; 01 chứng minh nhân dân mang tên Bùi Thị M; 01 đăng ký xe máy 

Yamaha biển số 34B2-961.22 mang tên Bùi Bá V; 01 sổ tiết kiệm và vay vốn, 01 

bằng tốt nghiệp trung học cơ sở, 01 giấy khai sinh, 01 học bạ trung học phổ thông, 

01 đơn xin xác nhận dân sự, 01 bản sao chứng minh nhân dân, 02 bản sao bằng tốt 

nghiệp trung học chuyên nghiệp, 02 bản sao bằng tốt nghiệp trung học phổ thông, 

01 sơ yếu lý lịch, 02 bản sao kết quả học tập đều mang tên Bùi Bá V; 01 hợp đồng 

mua bán nƣớc sạch, 01 giấy báo nợ đến hạn, 01 chứng từ giao dịch ngân hàng 

Agribank; 05 bản photo xác nhận tình trạng hôn nhân; 01 hợp đồng tín dụng và 

chứng từ giao dịch Agribank; 01 giấy khai sinh, 01 trích lục giấy khai sinh, 01 bản 

sao chứng minh nhân dân mang tên Bùi Thị M; 01 giấy khai sinh, 01 trích lục khai 

sinh, 02 bản sao giấy khai sinh đều mang tên Bùi Thị T; 01 giấy chứng nhận hoàn 
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thành chƣơng trình giáo dục mầm non 5 tuổi, 01 bản sao giấy khai sinh, 01 lá số, 01 

giấy khen, 01 xác nhận đã tiêm sởi đều mang tên Bùi Thế A. Phá két xong thì  H lái 

xe, C ngồi sau ôm vỏ két đi đến cầu qua kênh nƣớc thủy nông thuộc thôn T, xã N, 

huyện N, tỉnh Hải Dƣơng vứt xuống kênh. Số tiền 2.500.000đ C, K đã chi tiêu cá 

nhân hết. Chiếc đồng hồ dây kim loại, mặt tròn C đƣa cho H Chiếc điện thoại 

NOKIA màu xanh loại đen trắng C đƣa cho K và chiếc đồng hồ dây da, mặt vuông 

do không còn sử dụng đƣợc nên H, K và C đã vất đi.  

Tại kết luận định giá tài sản số 554/HĐĐG ngày 22/12/2017, Hội đồng định 

giá tài sản trong tố tụng hình sự thị xã Chí Linh kết luận: 01 chiếc két sắt đã qua sử 

dụng, vỏ bằng kim loại, sơn màu ghi, mua mới năm 2013 với giá 2.800.000đ. Tại 

thời điểm ngày 15/11/2017 có giá trị là 1.900.000đ; 01 chiếc đồng hồ đeo tay đã 

qua sử dụng, không rõ nhãn hiệu, không còn hoạt động, loại đồng hồ mặt vuông, 

dây làm bằng da nâu vàng, mua mới năm 2007 với giá 50.000đ. Tại thời điểm ngày 

15/11/2017 có giá trị là 0 đồng; 01 chiếc đồng hồ đeo tay đã qua sử dụng, không rõ 

nhãn hiệu, không còn hoạt động, mua mới năm 2007 với giá 50.000đ. Tại thời điểm 

ngày 15/11/2017 có giá trị là 0 đồng; 01 điện thoại nhãn hiệu Nokia đã qua sử dụng, 

loại đen trắng. Mua mới năm 2012 với giá 500.000đ. Tại thời điểm ngày 

15/11/2017 có giá trị là 100.000đ. Tổng giá trị tài sản C và K chiếm đoạt đƣợc của 

anh Bùi Bá V là 4.500.000đ. 

Cơ quan Cảnh sát điều tra thu giữ tai khu vực C, thôn T, xã N, huyện N chiếc 

két sắt và thu giữ toàn bộ các giấy tờ, tài liệu trên trả cho anh V; tiến hành khám xét 

chỗ ở của bị cáo H thu giữ 01 con dao, 01 chiếc búa và 01 biển số xe 34P1-1366.  

Về trách nhiệm dân sự: bị cáo C đã tác động gia đình bồi thƣờng số tiền 

2.500.000đ cho anh Bùi Bá V. Về thiệt hại chiếc két sắt bị hƣ hỏng, 01 chiếc điện 

thoại Nokia đen trắng và 02 chiếc đồng hồ bị mất anh V không yêu cầu bị cáo C 

phải bồi thƣờng. 

Ngoài việc thực hiện các hành vi phạm tội nhƣ đã nêu trên, Nguyễn Quang C 

và Nguyễn Khắc H còn thực hiện 02 hành vi trộm cắp tài sản khác tại địa bàn huyện 

N, tỉnh Hải Dƣơng đã bị Tòa án nhân dân huyện Nam Sách xét xử tại Bản án số 

16/2018/HS-ST ngày 20/3/2018.  

Tại bản Cáo trạng số 37/CT-VKS-CL ngày 26/5/2018, Viện kiểm sát nhân dân 

thị xã Chí Linh đã truy tố Nguyễn Quang C về tội "Trộm cắp tài sản" theo khoản 1 

Điều 138 Bộ luật hình sự năm 1999; truy tố Nguyễn Khắc H về tội "Chứa chấp tài 

sản do ngƣời khác phạm tội mà có" theo khoản 2 Điều 250 Bộ luật hình sự năm 

1999.  

Tại phiên toà hôm nay: 

Các bị cáo Nguyễn Quang C và Nguyễn Khắc H thành khẩn khai nhận hành 

vi phạm tội của mình nhƣ đã khai tại Cơ quan cảnh sát điều tra, nay đề nghị Hội 

đồng xét xử xem xét giảm nhẹ hình phạt cho các bị cáo. 

Bị hại anh Nguyễn Quang H có ý kiến không yêu cầu bồi thƣờng và đề nghị 

xin giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo C. 

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân thị xã Chí Linh giữ nguyên quan điểm truy 

tố theo bản Cáo trạng, đề nghị Hội đồng xét xử: 
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Tuyên bố bị cáo Nguyễn Quang C phạm tội "Trộm cắp tài sản"; bị cáo 

Nguyễn Khắc H phạm tội "Chứa chấp tài sản do ngƣời khác phạm tội mà có". 

Căn cứ khoản 1 Điều 138 Bộ luật hình sự năm 1999, điểm b, s khoản 1 Điều 

51, điểm g khoản 1 Điều 52, khoản 1 Điều 56  Bộ luật hình sự năm 2015. Xử phạt 

Nguyễn Quang C từ 15 đến 18 tháng tù. Tổng hợp với 18 tháng tù về tội "Trộm cắp 

tài sản" của bản án số 16/2018/HSST ngày 20/3/2018 của Tòa án nhân dân huyện 

Nam Sách, tỉnh Hải Dƣơng. Buộc bị cáo C phải chấp hành hình phạt chung là từ 33 

đến 36 tháng tù, thời hạn tù tính từ ngày 24/11/2017. 

Căn cứ điểm đ khoản 2 Điều 250 Bộ luật hình sự năm 1999; điểm s khoản 1 

Điều 51, khoản 1 Điều 56 Bộ luật hình sự năm 2015. Xử phạt Nguyễn Khắc H từ 27 

đến 30 tháng tù. Tổng hợp với 30 tháng tù về tội "Trộm cắp tài sản" của bản án số 

16/2018/HS-ST ngày 20/3/2018 cña Tòa án nhân dân huyện Nam Sách, tỉnh Hải 

Dƣơng. Buộc bị cáo H phải chấp hành hình phạt chung là từ 57 đến 60 tháng tù, thời 

hạn tù tính từ ngày 24/11/2017. 

Ngoài ra đại diện Viện kiểm sát còn đề xuất về việc áp dụng các quy định pháp 

luật khác và đề nghị về xử lý vật chứng, biện pháp tƣ pháp và án phí của vụ án. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

 [1] Những chứng cứ, tài liệu do Cơ quan điều tra Công an thị xã Chí Linh, 

tỉnh Hải Dƣơng, Điều tra viên, Viện kiểm sát nhân dân thị xã Chí Linh, tỉnh Hải 

Dƣơng, Kiểm sát viên thu thập, những ngƣời tham gia tố tụng cung cấp; hành vi, 

quyết định tố tụng do Điều tra viên, Kiểm sát viên thực hiện trong quá trình điều 

tra, truy tố đã thực hiện đúng thẩm quyền, trình tự, thủ tục theo quy định của Bộ 

luật Tố tụng hình sự. Quá trình điều tra, truy tố và tại phiên tòa không có khiếu nại 

hoặc tố cáo. Do đó xác định những chứng cứ, tài liệu đã thu thập; các hành vi, quyết 

định tố tụng của ngƣời tiến hành tố tụng đó thực hiện đều hợp pháp. 

[2] Lời khai nhận tội của các bị cáo Nguyễn Quang C và Nguyễn Khắc H tại 

phiên toà hôm nay phù hợp với lời khai, bản cung của các bị cáo trong quá trình 

điều tra, phù hợp với lời khai của bị hại, ngƣời làm chứng và các tài liệu, chứng cứ 

khác có trong hồ sơ vụ án. Nhƣ vậy có đủ cơ sở kết luận: Vào khoảng 19 giờ ngày 

10/11/2017, tại nhà anh Nguyễn Quang H ở thôn K, xã T, thị xã C, tỉnh Hải Dƣơng, 

Nguyễn Quang C lợi dụng sơ hở vào nhà anh H lấy 01 xe mô tô nhãn hiệu Suzuki 

Viva, biển số 34C1-127.55 trị giá 5.200.0000đ; vào khoảng 16 giờ ngày 

12/11/2017, tại nhà ông Nguyễn Văn D ở thôn Thủ C, xã Đ, thị xã C, Nguyễn 

Quang C lợi dụng sơ hở vào nhà ông D lấy 01 xe mô tô nhãn hiệu Honda Wave 

alpha, biển số 34P1-1366 của anh Nguyễn Văn T, trị giá 5.800.000đ; vào khoảng 19 

giờ ngày 15/11/2017, tại nhà anh Bùi Bá V ở thôn G, xã T, thị xã C. Nguyễn Quang 

C và Nguyễn Thế K lợi dụng sơ hở vào nhà anh V lấy 02 chiếc đồng hồ đeo tay đã 

qua sử dụng, không rõ nhãn hiệu, không còn hoạt động (trị giá 0 đồng); 01 điện 

thoại nhãn hiệu Nokia đã qua sử dụng trị giá 100.000đ và 01 két sắt nhãn hiệu V 

Tiệp, bên trong có 2.500.000đ và một số giấy tờ của anh Bùi Bá V. Tổng giá trị tài 

sản bị chiếm đoạt là 4.500.000đ. Đến khoảng 23 giờ cùng ngày; Nguyễn Khắc H 

biết rõ C và K trộm cắp đƣợc 01 két sắt tại xã T, thị xã C nhƣng H vẫn chứa chấp 

cho C, K để chiếc két tại nơi ở của mình. Tổng giá trị tài sản C chiếm đoạt là 

15.500.000đ. Tổng tài sản H chứa chấp là 4.500.000đ. 
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[3] Hành vi nêu trên của Nguyễn Quang C đã phạm vào tội “Trộm cắp tài sản” 

theo khoản 1 Điều 138 Bộ luật hình sự; hành vi của Nguyễn Khắc H đã phạm vào 

tội “Chứa chấp tài sản do ngƣời khác phạm tội mà có”, bởi lẽ:  

Hành vi của Nguyễn Quang C là nguy hiểm cho xã hội, đã xâm phạm đến 

quyền sở hữu hợp pháp về tài sản của công dân - Một khách thể mà Bộ luật hình sự 

đã quy định và bảo vệ. Với động cơ tƣ lợi, muốn chiếm đoạt tài sản của ngƣời khác 

nhƣng không do bản thân lao động chính đáng mà có, bị cáo đã lợi dụng sự sơ hở 

trong việc bảo vệ tài sản của chủ sở hữu lén lút chiếm đoạt tài sản, gây thiệt hại về 

vật chất cho những bị hại với tổng tài sản trị giá là  15.500.000đ thời làm mất trật 

tự, trị an trên địa bàn. Bị cáo thực hiện hành vi của mình với lỗi cố ý, mặc dù đã 

nhận thức rõ hành vi của mình là nguy hiểm cho xã hội nhƣng vẫn thực hiện. Bản 

thân bị cáo có đủ năng lực trách nhiệm hình sự.  

Hành vi của Nguyễn Khắc H là nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm đến trật 

tự công cộng. Bị cáo thực hiện hành vi của mình với lỗi cố ý, mặc dù biết rõ tài 

sản do C phạm tội mà có nhƣng vẫn chứa chấp tại nhà ở của mình. Hành vi của 

bị cáo đã tiếp tay cho những kẻ phạm tội. Nghiêm trọng hơn bị cáo thực hiện 

hành vi phạm tội khi đã nhiều lần phạm tội và đã đƣợc xác định là tái phạm nên 

lần phạm tội này bị cáo phạm tội thuộc trƣờng hợp tái phạm nguy hiểm. 

Các bị cáo thực hiện hành vi của mình với lỗi cố ý, mặc dù đã nhận thức rõ 

hành vi của mình là nguy hiểm cho xã hội nhƣng vẫn thực hiện. Bản thân các bị cáo 

đều có đủ năng lực trách nhiệm hình sự. Do vậy Viện kiểm sát nhân dân thị xã Chí 

Linh truy tố các bị cáo theo bản cáo trạng số 37/CT-VKS-CL ngày 26/5/2018 là 

hoàn toàn có căn cứ, đúng ngƣời, đúng tội, đúng pháp luật. Với hành vi của mình, 

các bị cáo phải chịu một hình phạt nghiêm khắc, tƣơng xứng với hành vi mà các bị 

cáo đã thực hiện. Để hình phạt đó không chỉ là sự trừng trị của pháp luật đối với 

ngƣời phạm tội mà còn là bài học để dăn đe, giáo dục chung trong cộng đồng. 

[4] Xem xét, cân nhắc các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự, 

nhân thân của các bị cáo, thấy rằng: 

Đối với Nguyễn Quang C: Sau khi phạm tội, bị cáo đã thành khẩn khai báo 

về hành vi của mình, tự nguyện bồi thƣờng thiệt hại, bị hại xin giảm nhẹ hình phạt 

cho bị cáo, bố đẻ bị cáo là ngƣời có công với cách mạng đƣợc tặng thƣởng nhiều 

Huân chƣơng. Do vậy bị cáo C đƣợc hƣởng các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình 

sự quy định tại điểm b, s khoản 1 và khoản 2 Điều 51 Bộ luật hình sự năm 2015. Bị 

cáo có nhiều lần phạm tội nên phải chịu tình tiết năng nặng trách nhiệm hình sự quy 

định tại điểm g khoản 1 Điều 52 Bộ luật hình sự năm 2015. Bị cáo là ngƣời có nhân 

thân xấu: Ngày 29/10/2002 bị Toà án nhân dân huyện Chí Linh (nay là thị xã Chí 

Linh) xử phạt 15 phạt tháng tù cho hƣởng án treo, thời gian thử thách 30 tháng về 

tội “Trộm cắp tài sản”, đó đƣợc đƣơng nhiên xóa án tích. 

Đối với Nguyễn Khắc H: Sau khi phạm tội, bị cáo đã thành khẩn khai báo về 

hành vi của mình, phạm tội nhƣng gây hậu quả không lớn do vậy bị cáo đƣợc 

hƣởng các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự quy định tại các điểm s, h khoản 1 

Điều 51 Bộ luật hình sự năm 2015. Bị cáo có nhân thân xấu: Bị cáo đã nhiều lần bị 

kết án, 01 lần bị xử phạt vi phạm hành chính, đã đƣợc giáo dục, cải tạo nhiều lần 

nhƣng không lấy đó làm bài học để sửa chữa mà vẫn tiếp tục phạm tội. 
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Xét cần phải cách ly các bị cáo ra khỏi xã hội một thời gian để các bị cáo đƣợc cải 

tạo dƣới sự quản lý nghiêm của nhà nƣớc giúp bị cáo cải tạo trở thành ngƣời công dân 

tốt, có ích cho xã hội. 

[5] Về hình phạt bổ sung: Xét bị cáo có điều kiện kinh tế khó khăn nên không 

áp dụng hình phạt bổ sung là phạt tiền đối với bị cáo. 

[6] Về trách nhiệm dân sự: Một số tài sản C, H trộm cắp và chứa chấp nay đã 

đƣợc thu hồi trả lại cho bị hại; một số tài sản bị hƣ hỏng, bị mất đến nay bị hại 

không yêu cầu bồi thƣờng nên không đặt ra xem xét giải quyết. 

 [7] Về xử lý vật chứng: Cơ quan Cảnh sát điều tra đã thu giữ 01 con dao rựa 

màu đen và 01chiếc búa màu đen. Đây là công cụ các bị cáo dùng vào việc phạm 

tội, xét không có giá trị nên cần tịch thu cho tiêu hủy. 

[8] Nguyễn Quang C khai sau khi chiếm đoạt đƣợc chiếc xe mô tô Honda 

Wave alpha, biển số 34 P1-1366, Chính đã đem đi cầm đồ tại một cửa hiệu cầm đồ 

tại khu vực T, phƣờng A, thành phố H (không nhớ địa chỉ cụ thể) lấy số tiền 

2.000.000đ và đã ăn tiêu cá nhân hết. Chiếc xe mô tô trên đã đƣợc thu hồi và trả lại 

cho chủ sở hữu. Cơ quan cảnh sát điều tra không xác định đƣợc ngƣời đã nhận cầm 

đồ tài sản trên. Nhƣ vậy số tiền 2.000.000đ trên đƣợc xác định là tiền do phạm tội 

mà có nên cần truy thu của Chính sung công quỹ Nhà nƣớc. 

 [9] Đối với Nguyễn Thế K sinh ngày 05/4/2002 khi thực hiện hành vi trộm 

cắp tài sản đƣợc 15 tuổi 07 tháng 10 ngày chƣa đủ yếu tố cấu thành tội phạm. Công 

an thị xã Chí Linh đã ra Quyết định xử phạt hành chính bằng hình thức cảnh cáo.  

[10] Về án phí: Các bị cáo C, H bị kết án nên phải chịu án phí hình sự sơ thẩm 

theo quy định của pháp luật. 

 Vì các lẽ trên, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Tuyên bố bị cáo Nguyễn Quang C phạm tội "Trộm cắp tài sản"; bị cáo 

Nguyễn Khắc H phạm tội "Chứa chấp tài sản do ngƣời khác phạm tội mà có". 

Căn cứ khoản 1 Điều 138 Bộ luật hình sự năm 1999; điểm b, s khoản 1và 

khoản 2 Điều 51, điểm g khoản 1 Điều 52, khoản 1 Điều 56 Bộ luật hình sự 

năm 2015. 

Xử phạt Nguyễn Quang C 18 tháng tù. Tổng hợp với 18 tháng tù về tội "Trộm 

cắp tài sản" của bản án số 16/2018/HS-ST ngày 20/3/2018 của Tòa án nhân dân 

huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dƣơng. Buộc bị cáo C phải chấp hành hình phạt chung là 

36 tháng tù, thời hạn tù tính từ ngày 24/11/2017. 

Căn cứ điểm đ khoản 2 Điều 250 Bộ luật hình sự năm 1999; điểm s, h khoản 1 

Điều 51, khoản 1 Điều 56 Bộ luật hình sự năm 2015. 

Xử phạt Nguyễn Khắc H 27 tháng tù. Tổng hợp với 30 tháng tù về tội "Trộm 

cắp tài sản" của bản án số 16/2018/HS-ST ngày 20/3/2018 của Tòa án nhân dân 

huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dƣơng. Buộc bị cáo H phải chấp hành hình phạt chung là 

57 tháng tù, thời hạn tù tính từ ngày 24/11/2017. 

Về trách nhiệm dân sự: Không đặt ra giải quyết. 



 9 

Về  xử lý vật chứng: Căn cứ điểm a, b khoản 1 Điều 47 Bộ luật hình sự năm 

2015, điểm a, b khoản 2 Điều 106 Bộ luật tố tụng hình sự. Tịch thu cho tiêu hủy 01 

con dao rựa màu đen đã han rỉ, dài 42cm, chuôi dao bằng gỗ, hình trụ dài 13cm, 

đƣờng kính 3cm, lƣỡi dao dài 29cm; loại một lƣỡi, phần rộng nhất của lƣỡi dao là 

6cm, tại phần mũi dao bị mẻ hình tam giác cạnh dài 1cm, cạnh ngắn 0,5cm; 01 

chiếc búa màu đen, dài 21cm, phần cán làm bằng gỗ hình khối chữ nhật, chiều dài 

19cm, kích thƣớc đáy (2x1,5)cm. Đầu búa dài 9cm, một đầu vuông, một đầu dẹt bề 

rộng 2cm. (Toàn bộ vật chứng này đã đƣợc thu giữ và đƣợc bàn giao cho Chi cục 

Thi hành án dân sự thị xã Chí Linh theo biên bản bàn giao ngày 28/5/2018). 

Truy thu của Nguyễn Quang C số tiền 2.000.000đ do phạm tội mà có sung 

công quỹ Nhà nƣớc. 

Về án phí: Căn cứ Điều 135, Điều 136 Bộ luật tố tụng hình sự; Nghị quyết số 

326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, 

quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án của Ủy ban thƣờng vụ Quốc Hội. Buộc 

các bị cáo Nguyễn Quang C và Nguyễn Khắc H mỗi ngƣời phải nộp 200.000đ án 

phí hình sự sơ thẩm.  

Báo các bị cáo và bị hại có mặt tại phiên tòa biết có quyền kháng cáo bản án 

trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án. Bị hại vắng mặt tại phiên tòa có quyền 

kháng cáo bản án trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận đƣợc bản án hoặc ngày 

bản án đƣợc niêm yết.  

Nơi nhận: 
- VKSND thị xã Chí Linh; 

- Công an thị xã Chí Linh; 

- Sở Tƣ pháp tỉnh Hải Dƣơng; 

- Bị cáo; 

- Bị hại; 

- Lƣu hồ sơ. 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

                       Thẩm phán - Chủ tọa phiên toà 

                       

                                      Nguyễn Văn Quyết 

 

 


